
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cơ quan đảng, 

Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã (đợt 2) năm 2026 

(Kèm theo Thông báo số 04-TB/HĐ, ngày 22/9/2026 của Hội đồng tuyển dụng công chức) 

----- 

STT TÊN TÀI LIỆU 

A KIẾN THỨC CHUNG 

1 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Nghị quyết số 

203/2025/QH15, ngày 16/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, 

phát triển năm 2011) 

3 

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 

ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 

4 

Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên 

phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm 

của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới 

5 

Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực 

hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 

phát triển mới" 

6 
Kết luận số 226-KL/TW, ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm 

việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 

7 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15, ngày 24/6/2025 

8 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, ngày 16/6/2025 

9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15, ngày 10/12/2025 

10 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 300/2026/NĐ-CP, ngày 

29/7/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

170/2025/NĐ-CP của Chính phủ 

11 

Nghị định số 172/2025/NĐ-CP, ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức; Nghị định số 251/2025/NĐ-CP, ngày 23/9/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP, ngày 30/6/2025 của Chính phủ 

12 
Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 
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B NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

I Chuyên viên về Quản trị, Phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy 

1 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

2 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

3 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về  một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

4 

Quy định số 329-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành 

ủy trực thuộc Trung ương 

5 
Luật ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15, ngày 25/6/2025 và các Luật sửa đổi, 

bổ sung 

6 Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15, ngày 10/12/2025 

7 Luật Kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015 và các Luật sửa đổi, bổ sung 

8 
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, 

Luật số 90/2025/QH15 

9 
Nghị định số 52/2026/NĐ-CP, ngày 02/02/2026 của Chính phủ quy định việc quản 

lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam 

10 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị định số 349/2026/NĐ-CP, ngày 09/9/2026 của Chính phủ 

11 

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP, ngày 26/9/2023 của Chính phủ về quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 153/2025/NĐ-CP, ngày 15/6/2025 của Chính phủ 

12 
Nghị định số 73/2026/NĐ-CP, ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 

13 

Nghị định số 104/2026/NĐ-CP, ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ 

quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước 

14 

Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg, ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg, ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

15 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 



3 

 

STT TÊN TÀI LIỆU 

II Chuyên viên về hành chính, tổng hợp, Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

1 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

2 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

3 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

4 
Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

5 
Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư phê duyệt Đề án 

Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng 

6 

Quy định số 329-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành 

ủy trực thuộc Trung ương 

7 
Quy định số 399-QĐ/TW, ngày 09/01/2026 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền 

ban hành và thể thức văn bản của Đảng 

8 
Hướng dẫn số 05-HD/VPTW, ngày 27/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về 

thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng 

9 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 

10 

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 

11 
Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 06/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về 

chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 

12 
Kế hoạch số 331-KH/TU, ngày 09/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về 

chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tỉnh Lai Châu 

13 

Quy định số 06-QĐ/BTCTU, ngày 13/7/2025 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu về 

chức năng, nhiệm vụ, biên chế các phòng chuyên môn,Văn phòng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

III 
Chuyên viên về công tác Tuyên giáo, Phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

1 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

thông qua ngày 19/01/2011) 

2 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
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3 
Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng 

4 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

5 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về  một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

6 
Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và 

định hướng nghiên cứu đến năm 2030 

7 
Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác 

tư tưởng trong bối cảnh mới 

8 

Quy định số 329-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành 

ủy trực thuộc Trung ương 

9 

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 

ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 

10 

Kết luận số 231-KL/TW, ngày 08/01/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về "Công tác 

lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030" 

11 

Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực 

hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 

phát triển mới" 

12 
Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư "về tiếp tục tăng cường, 

nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng" 

13 

Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý 

luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ 

thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới 

14 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 

15 

Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 14/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Lai Châu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025 - 2030 

16 

Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thực 

hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII 
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IV 
Chuyên viên về công tác Tuyên giáo, Phòng Khoa giáo - Văn hóa - Văn nghệ, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

1 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

thông qua ngày 19/01/2011) 

2 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3 
Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng 

4 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

5 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về  một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

6 

Quy định số 329-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành 

ủy trực thuộc Trung ương 

7 
Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

giáo dục và đào tạo  

8 
Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột 

phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

9 
Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa 

Việt Nam 

10 
Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác 

tư tưởng trong bối cảnh mới 

11 
Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 

XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới 

12 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 

13 

Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 04/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu về một số giải pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân 

dân tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030 

14 

Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 24/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính 

trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

Nhân dân 

15 

Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 03/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về Lai Châu triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của 

Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam 
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16 

Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 24/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lai Châu về việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo 

V 
Chuyên viên về công tác Tuyên giáo, Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

1 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

thông qua ngày 19/01/2011) 

2 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3 
Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng 

4 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

5 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về  một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

6 
Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác 

tư tưởng trong bối cảnh mới 

7 
Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền 

miệng trong tình hình mới 

8 

Chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 10/01/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho 

công nhân trong tình hình mới 

9 

Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối 

hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi 

pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giải quyết các 

vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm 

10 

Quy định số 329-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành 

ủy trực thuộc Trung ương 

11 Luật Báo chí số 126/2025/QH15 của Quốc hội 

12 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung 

13 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 
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14 

Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 14/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Lai Châu về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025 - 2030 

15 
Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 24/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về 

nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong tình hình mới 

16 
Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 14/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về đổi 

mới và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong tình hình mới 

VI 
Chuyên viên về công tác Nội chính, Phòng theo dõi công tác Nội chính và cải 

cách tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy 

1 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

thông qua ngày 19/01/2011) 

2 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

4 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về  một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

5 

Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới 

6 

Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền 

lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 

kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán 

7 

Quy định số 329-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 

Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương 

8 

Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của 

người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý 

những phản ánh, kiến nghị của dân 

9 
Kết luận số 215-KL/TW, ngày 23/11/2025 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung 

Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 

10 

Kết luận số 107-KL/TW, ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh 

11 
Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
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12 
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Luật 136/2025/QH15 sửa đổi 

một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 

13 
Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Luật 136/2025/QH15 sửa đổi một 

số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 

14 

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 132/2025/QH15, ngày 

10/12/2025 

15 
Quy định số 14-QĐ/TU, ngày 12/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về 

tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy 

16 

Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 22/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới  

VII 
Chuyên viên về Văn phòng cấp ủy: Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh, Văn 

phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh 

1 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

thông qua ngày 19/01/2011) 

2 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

4 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về  một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

5 
Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

6 
Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây 

dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới 

7 

Quyết định số 168-QĐ/TW, ngày 19/5/2026 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy; Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy 

UBND cấp tỉnh 

8 
Quy định số 399-QĐ/TW, ngày 09/01/2026 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền 

ban hành và thể thức văn bản của Đảng 

9 Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15, ngày 11/12/2025 

10 Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, ngày 10/12/2025 

11 
Hướng dẫn số 05-HD/VPTW, ngày 27/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về 

thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng 
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12 

Hướng dẫn số 29-HD/BTCTW, ngày 25/02/2025 của Ban Tổ chức Trung ương về 

chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 

Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan đảng, Nhà nước, 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị xã hội 

13 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 

14 

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 

VIII 

Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng: Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy; Phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phòng Bảo vệ 

chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

1 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

thông qua ngày 19/01/2011) 

2 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

4 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về  một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

5 
Kết luận số 210-KL/TW, ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp 

tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới 

6 

Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 

7 

Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính 

trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp 

8 

Quy định số 377-QĐ/TW, ngày 08/10/2025 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý 

cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi 

giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ 

9 

Quy định số 329-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành 

ủy trực thuộc Trung ương 

10 
Quy định số 368-QĐ/TW, ngày 08/9/2026 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức 

danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị 



10 

 

STT TÊN TÀI LIỆU 

11 

Quy định số 365-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh 

cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản 

lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

12 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 

13 

Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu 

về nâng cao trình độ, năng lực cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới 

14 

Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 17/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về 

thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ 

thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Kế hoạch số 06-KH/TW, 

ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị 

IX 

Chuyên viên về chuyển đổi số: Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh 

ủy; Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh; Phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

1 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

thông qua ngày 19/01/2011) 

2 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3 
Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

4 

Quy định số 329-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành 

ủy trực thuộc Trung ương 

5 
Chỉ thị số 57-CT/TW, ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an 

ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị 

6 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, ngày 22/6/2023 

7 Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15, ngày 30/11/2024 

8 Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, ngày 10/12/2025 

9 Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15, ngày 11/12/2025 

10 
Quyết định số 2629/QĐ-TTg, ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số 
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11 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 

12 

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 

X Chuyên viên hành chính, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã 

1 

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất 

nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc 

2 
Quy định số 301-QĐ/TW, ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã 

3 

Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục 

hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô 

hình chính quyền địa phương 2 cấp 

4 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13, ngày 09/6/2015 

5 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công 

đoàn, Luật Thanh niên và Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở (Luật số 97/2025/QH15, 

ngày 27/6/2025 của Quốc hội) 

6 
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thông qua tại Đại 

hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030) 

7 

Thông tri số 03/TT-MTTW-BTT, ngày 10/9/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 

8 

Quyết định số 207/QĐ-MTTW-BTT, ngày 29/8/2025 của Ban Thường trực Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

9 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2026-2031 

10 Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 

11 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

12 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, 

nhiệm kỳ 2026-2031 

13 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2026-2031 
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XI Chuyên viên về công tác Mặt trận, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã 

1 

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất 

nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc 

2 
Quy định số 301-QĐ/TW, ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã 

3 

Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính 

trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp 

4 

Kết luận số 236-KL/TW, ngày 15/01/2026 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công 

tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

5 
Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy 

chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 

6 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13, ngày 09/6/2015 

7 

Luật số 97/2025/QH15, ngày 27/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật thực hiện Dân 

chủ ở cơ sở 

8 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022 

9 
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thông qua tại Đại 

hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030) 

10 

Thông tri số 03/TT-MTTW-BTT, ngày 10/9/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 

11 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2026-2031 

12 Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 

13 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

14 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, 

nhiệm kỳ 2026-2031 

15 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2026-2031 
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XII Chuyên viên về công tác Tuyên giáo, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy cấp xã 

1 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

2 
Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng 

3 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

4 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

5 
Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác 

tư tưởng trong bối cảnh mới 

6 
Quy định số 299-QĐ/TW, ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy xã, phường, đặc khu 

7 

Kết luận số 231-KL/TW, ngày 08/01/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về "Công tác 

lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030" 

8 

Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực 

hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 

phát triển mới" 

9 
Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền 

miệng trong tình hình mới 

10 Luật Báo chí số 126/2025/QH15, ngày 10/12/2025 

11 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13, ngày 20/11/2012 và các Luật sửa đổi, bổ sung 

12 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 

13 

Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh 

trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030 

14 
Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 14/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về đổi 

mới và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong tình hình mới 

XIII Chuyên viên về chuyển đổi số, Văn phòng Đảng ủy cấp xã  

1 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

thông qua ngày 19/01/2011) 

2 
Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 
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3 
Quy định số 299-QĐ/TW, ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy xã, phường, đặc khu 

4 
Chỉ thị số 57-CT/TW, ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an 

ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị 

5 
Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư phê duyệt Đề án 

Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng 

6 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, ngày 22/6/2023 

7 Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15, ngày 30/11/2024 

8 Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, ngày 10/12/2025 

9 Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15, ngày 11/12/2025 

10 
Quyết định số 2629/QĐ-TTg, ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số 

11 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 

12 

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 

XIV Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy cấp xã 

1 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

thông qua ngày 19/01/2011) 

2 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

4 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về  một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

5 

Quy định số 377-QĐ/TW, ngày 08/10/2025 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý 

cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi 

giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ 

6 

Quy định số 365-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh 

cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung 

tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

7 
Quy định số 299-QĐ/TW, ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy xã, phường, đặc khu 
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8 
Kết luận số 210-KL/TW, ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp 

tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới 

9 

Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 

10 

Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính 

trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp 

11 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 

12 

Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu 

về nâng cao trình độ, năng lực cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới 

13 

Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 17/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 

Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính 

trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Kế hoạch số 06-KH/TW, ngày 

28/7/2026 của Bộ Chính trị 

XV Chuyên viên về văn phòng cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy cấp xã  

1 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

thông qua ngày 19/01/2011) 

2 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3 
Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

quy định thi hành Điều lệ Đảng 

4 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về  một số vấn đề cụ thể 

thi hành Điều lệ Đảng 

5 
Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

6 
Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư phê duyệt Đề án 

Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng 

7 
Quy định số 299-QĐ/TW, ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy xã, phường, đặc khu 

8 
Quy định số 399-QĐ/TW, ngày 09/01/2026 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền 

ban hành và thể thức văn bản của Đảng 
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9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15, ngày 10/12/2025 

10 
Hướng dẫn số 05-HD/VPTW, ngày 27/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về 

thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng 

11 
Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2025-2030 

12 

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 

13 
Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 06/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về 

chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 

XVI 
Kế toán viên Văn phòng Đảng ủy cấp xã; Kế toán viên cơ quan Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc cấp xã 

1 
Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

2 

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 132/2025/QH15, ngày 

10/12/2025 

3 
Luật ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15, ngày 25/6/2025 và các Luật sửa đổi, 

bổ sung 

4 Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15, ngày 10/12/2025 

5 Luật Kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015 

6 
Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, ngày 21/6/2017 và các Luật 

sửa đổi, bổ sung 

7 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm 

toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật 

Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi 

phạm hành chính (Luật số 56/2024/QH15, ngày 29/11/2024 và Luật số 

90/2025/QH15, ngày 25/6/2025) 

8 
Nghị định số 75/2026/NĐ-CP, ngày 16/3/2026 của Chính phủ Quy định chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính 

9 
Nghị định số 52/2026/NĐ-CP, ngày 02/02/2026 của Chính phủ Quy định việc quản 

lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam 
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10 

Quy định số 3869-QĐ/VPTW, ngày 21/6/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về 

công khai dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước và tình hình quản lý, sử dụng 

vốn, tài sản, các quỹ tại các cơ quan, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam 

11 
Quy định số 113-QĐ/VPTW, ngày 25/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng quy 

định một số nội dung, mức chi hoạt động của tỉnh ủy, thành ủy 

12 
Thông tư số 24/2024/TT-BTC, ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 

kế toán hành chính, sự nghiệp 

XVII Văn thư, lưu trữ Văn phòng Đảng ủy cấp xã 

1 
Quy định số 383-QĐ/TW, ngày 19/11/2025 của Ban Bí thư về Phông lưu trữ Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

2 Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15, ngày 21/6/2024 

3 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15, ngày 10/12/2025 

4 
Nghị định số 63/2026/NĐ-CP, ngày 28/02/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

5 
Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

con dấu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung 

6 
Quy định số 693-QĐ/VPTW, ngày 15/12/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về 

công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng 

7 
Hướng dẫn số 05-HD/VPTW, ngày 27/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về 

thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng 

8 
Hướng dẫn số 06-HD/VPTW, ngày 29/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về 

lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành 

9 
Hướng dẫn số 09-HD/VPTW, ngày 03/6/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về xử 

lý văn bản điện tử trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan đảng 

10 
Quy chế số 06-QC/TU, ngày 14/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về 

Bảo vệ bí mật nhà nước đối với các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh 

11 
Quy định số 30-QĐ/TU, ngày 03/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về 

khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử của Đảng ở cấp tỉnh 

12 

Quy định số 31-QĐ/TU, ngày 06/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về 

xử lý văn bản điện tử trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan 

đảng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
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